TRƯỜNG THCS ….
XÂY DỰNG MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI
MÔN NGỮ VĂN 8-NĂM HỌC ……

I. MA TRẬN 
	TT
	Kĩ năng
	Nội

dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ Đường luật
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích một bài thơ Đường luật
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


II. BẢN ĐẶC TẢ 

Thời gian làm bài: 90 phút

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung

/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	Thơ Đường luật

	Nhận biết:

- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ Đường luật như: bố cục, niêm luật, vần, nhịp, đối.

- Nhận biết được từ tượng hình, từ tượng thanh, phép tu từ trong bài thơ.

Thông hiểu:

- Hiểu được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc của thơ Đường luật trong bài thơ.

- Hiểu được ý nghĩa của các chi tiết, hình ảnh thơ tiêu biểu.
- Hiểu bức tranh thiên nhiên, bức tranh tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

Vận dụng: 

-  Trình bày được những cảm nhận sâu sắc của bản thân về vẻ đẹp tâm hồn/ tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ; 
- Những tình cảm tốt đẹp mà em được bồi đắp qua bài thơ /rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân do bài thơ gợi ra. 


	3 TN

	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một bài thơ Đường luật
	Nhận biết: Viết đúng kiểu bài văn phân tích một bài thơ Đường luật, đảm bảo bố cục.  

Thông hiểu: Hiểu nội dung, nghệ thuật của bài thơ. 

Vận dụng: Viết được bài văn phân tích một bài thơ Đường luật theo đúng đặc trưng.

- Trong phần Mở bài, HS cần giới thiệu khái quát bài thơ: nhan đề, tác giả,… và nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
- Phần Thân bài

+ Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ: đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; cảm xúc, tâm trạng của chủ thể trữ tình; tư tưởng, tâm hồn của tác giả, khái quát chủ đề của bài thơ.

+ Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ: một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ hàm súc, hình ảnh giàu sức gợi, các biện pháp tu từ thường xuất hiện trong thơ cổ: điệp từ, ẩn dụ, đối,…).

- Phần Kết bài cần khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ (trong sự nghiệp sáng tác của tác giả, trong nền văn học dân tộc)

Vận dụng cao: 
Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục; thể hiện được cảm xúc của người viết
	1TL*


	1TL*


	1TL*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


TRƯỜNG THCS …                               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC ….

                                                                             MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8            

                                                                 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
QUA ĐÈO NGANG







           (Bà Huyện Thanh Quan)

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. 
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Câu 1. Bài thơ “Qua Đèo Ngang” được viết theo thể thơ nào?
A. Tứ tuyệt Đường luật. 


B. Thất ngôn bát cú Đường luật.
C. Ngũ ngôn Đường luật.
 

D. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Câu 2. Hai câu thơ “Lom khom dưới núi, tiều vài chú/ Lác đác bên sông, chợ mấy nhà” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

A. Điệp ngữ và đảo ngữ


B. Đối và điệp ngữ

C. Đối và đảo ngữ



D. Đảo ngữ và so sánh
Câu 3. Bài thơ sử dụng cách ngắt nhịp nào?
A. 3/4


B. 4/3


C. 2/2/3

D. 3/2/2

Câu 4. Cảnh vật nơi Đèo Ngang hiện lên như thế nào qua hai câu thơ đầu của bài thơ?
A. tươi tắn, sinh động.



B. trù phú, đầy sức sống.
 
C. hoang sơ, vắng vẻ.  


D. hùng vĩ, tươi đẹp.

Câu 5. Nghệ thuật chơi chữ, ẩn dụ trong hai câu thơ “Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,/ Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia” có tác dụng gì?
A. Khắc hoạ kín đáo tâm trạng nhớ nước, thương nhà và nỗi niềm hoài cổ của nhà thơ.
B. Tạo nên sự hài hoà giữa các hình ảnh trong từng câu thơ.
C. Nhấn mạnh âm điệu da diết, du dương của âm thanh tiếng chim kêu nơi Đèo Ngang.
D. Làm cho câu thơ giàu hình ảnh, đường nét và màu sắc, gây ấn tượng cho người đọc. 
Câu 6. Từ láy “lác đác” trong bài thơ diễn tả hình ảnh sự vật như thế nào?
A. Vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng của cảnh bên sông.   
B. Sự ít ỏi, thưa thớt, hiu quạnh của cảnh lều chợ bên sông.  
C. Cảnh Đèo Ngang đã có sự sống của con người.  
D. Hình ảnh sự vật chân thực, sống động, nhộn nhịp.
Câu 7. Em hiểu cụm từ “ta với ta” trong câu thơ cuối là chỉ ai với ai?
A. Nhà thơ và bạn của mình.
        

         B. Nhà thơ và du khách.            

C. Nhân vật trong tưởng tưởng của nhà thơ.
         D. Nhà thơ với chính mình.
Câu 8. Vì sao có thể khẳng định bài thơ “Qua Đèo Ngang” sử dụng rất thành công bút pháp tả cảnh ngụ tình trong thơ Đường luật?
A. Miêu tả âm thanh để làm nổi bật không gian vắng vẻ, hiu quạnh của cảnh Đèo Ngang.

B. Miêu tả cảnh thiên nhiên cụ thể, bằng những biện pháp nghệ thuật đặc sắc.
C. Miêu tả cảnh thiên nhiên qua đó kín đáo bày tỏ tâm trạng của nhân vật trữ tình.

D. Tâm trạng nhân vật được bộc lộ trực tiếp qua những câu thơ cuối.

Câu 9. Tưởng tượng nếu em được gặp Bà Huyện Thanh Quan trên Đèo Ngang, được nghe tâm sự của nhà thơ, em sẽ bày tỏ những điều gì/cảm xúc gì với nhà thơ? 
Câu 10. Bài thơ bồi đắp cho em những tình cảm gì?
II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết bài văn phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.
------------------------- Hết -------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

 
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	HS trình bày theo cảm xúc riêng của mình, phù hợp với bối cảnh và tình hướng trong bài thơ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
	1,0

	
	10
	 Học sinh nêu được những tình cảm, cảm xúc mà bản thân cảm nhận được từ bài thơ.
Ví dụ:
- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước.
- Trân trọng và giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên; tự hào về đất nước tươi đẹp, thanh bình.

- Tâm hồn rộng mở, hoà hợp với thiên nhiên.
….
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Viết bài văn phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách trên cơ sở đảm bảo để cảm nhận bài thơ về nội dung và nghệ thuật. Dưới đây là một hướng gợi ý viết bài:

* Giới thiệu khái quát bài thơ: nhan đề, tác giả. Nêu ý kiến khái quát về bài thơ.
* Phân tích nội dung bài thơ.
- Hai câu đề:

+ Thời điểm cuối ngày khi hoàng hôn buông xuống, đó là khoảng thời gian gợi buồn cho lòng người nhất là với người lữ khách trên chặng đường xa. Âm ''a'' kết hợp với thanh bằng tạo âm hưởng trầm lắng gợi mở không gian lặng lẽ mênh mang của trời chiều nơi Đèo Ngang. Cảnh Đèo Ngang hoang sơ, vắng vẻ và kín đáo bộc lộ một nỗi buồn man mác.
 - Hai câu thực: Các từ láy "lom khom", "lác đác", biện pháp đảo ngữ mô tả trạng thái của cảnh vật và con người nơi đây. Thấp thoáng có sự sống con người nhưng ít ỏi, thưa thớt. Các lượng từ "mấy, vài" càng gợi thêm sự tiêu điều, heo hút, hiu quạnh nơi Đèo Ngang.
- Hai câu luận:
+ Nỗi niềm của người lữ khách có chút gì đó buồn thương cho cuộc sống nơi đây.

+ Biện pháp chơi chữ, ẩn dụ: Tiếng chim quốc nhớ nước, tiếng chim đa đa thương nhà cũng chính là tiếng lòng thiết tha của nhà thơ nhớ gia đình, nhớ về một thời vàng son của đất nước đã qua. 
- Hai câu kết: 

+ Ngòi bút tả cảnh ngụ tình chuyển sang ngòi bút tâm trạng hướng vào nội tâm. Xuất hiện sự đối lập của cảnh "trời, non, nước" rộng lớn với "một mảnh tình riêng" nhỏ bé. 
+ Cụm từ " ta với ta" bộc lộ nỗi cô đơn gần như tuyệt đối của tác giả. Đó là tấm lòng đau đáu, thiết tha của nữ sĩ Thanh Quan đối với đất nước, đối với gia đình, đáng cảm thông và trân trọng.

*  Đặc sắc nghệ thuật: Thể thơ, phép đối, đảo ngữ, tả cảnh ngụ tình,...
* Khẳng định lại vị trí và ý nghĩa của bài thơ Qua Đèo Ngang.
	3,0



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn những từ ngữ phù hợp để thể hiện cảm xúc.
	0,25


